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KẾ HOẠCH

Tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021. Để chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần góp phần ổn định, phát triển sản xuất và đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng, Uỷ ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Các thôn và người chăn nuôi chủ động, tích cực thực hiện công tác phòng bệnh; tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để khống chế, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ phát triển sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm ở động vật lây nhiễm sang người.
2. Yêu cầu 
Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phải tuân theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y. Tổ chức kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ; phải sử dụng các biện pháp phòng là chính, trong đó công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vắc xin là biện pháp then chốt; khi có dịch xảy ra phải dập tắt kịp thời, hạn chế lây lan, thiệt hại cho người chăn nuôi.
II. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH
1. Về tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền
Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh nhanh chóng, kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho mọi người dân về nguy cơ tác hại khi dịch bệnh động vật xẩy ra và các biện pháp phòng, chống để chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch. Khuyến cáo người dân mua con giống có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận kiểm dịch để phát triển chăn nuôi; chỉ sử dụng các sản phẩm chăn nuôi có nguồn gốc, có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y; đặc biệt, khi phát hiện dịch bệnh phải khai báo kịp thời với chính quyền địa phương, cơ quan thú y và thực hiện “ 5 không”:

- Không dấu dịch;

- Không mua gia súc, gia cầm với mục đích để kinh doanh hoặc chăn nuôi mà  không rõ nguồn gốc, gia súc, gia cầm mắc bệnh;

- Không bán chạy gia súc, gia cầm bị bệnh;

- Không vận chuyển gia súc, gia cầm bệnh ra khỏi vùng dịch;

- Không vứt bừa bãi xác gia súc, gia cầm bệnh ra môi trường;

2. Đối tượng gia súc, gia cầm phải tiêm phòng. 

2.1.  Gia súc:

- Đối với trâu, bò, bê, nghé từ 6 tháng tuổi trở lên phải tiêm phòng 2 mũi vắc xin Tụ huyết trùng và LMLM.
- Tiêm 1 mũi Vắc xin LMLM cho bê, nghé từ 2,5 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi.

- Đối với lợn tiêm 2 mũi vắc xin dịch tả và tụ huyết trùng sau 30 ngày tuổi.
- Đối với đàn chó: Tiêm phòng đạt trên 90% tổng đàn chó
Tất cả các loại gia súc, gia cầm thuộc đối tượng trên đều phải tiêm phòng, trừ gia súc mắc bệnh đang điều trị (đối với gia súc mới tiêm phòng lần đầu vắc xin LMLM phải tiêm phòng 2 mũi, mũi tiêm thứ nhất cách mũi tiêm thứ hai là 28 ngày).
2.2 Gia cầm:

- Gà, Vịt, Ngan đẻ trứng giống, trứng thương phẩm nuôi lấy thịt từ 15 ngày trở lên: Tiêm Vắc xin phòng dịch H5N, H5N6.

- Thời gian tiêm phòng
Từ ngày 04/3/2021 đến ngày 25/03/2021 các thôn rà soát tổ chức họp mở rộng thôn tổ chức thu tiền công tiêm phòng tổng đàn và đăng ký số lượng về ban thú y xã 
Từ ngày 26/03/2021 đến ngày 10/5/2021 tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.
III. KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH  
a.  Nguồn ngân sách Trung ương: 
Hỗ trợ 100% tiền mua vắc xin LMLM tiêm phòng cho đàn trâu, bò tại vùng khống chế (huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn) thuộc “Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020”. 
Hỗ trợ hóa chất xử lý môi trường trong chăn nuôi từ quỹ Dự trữ Quốc gia khi có thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

b. Nguồn ngân sách tỉnh: Kinh phí mua vắc xin LMLM cho trâu bò từ năm 2021-2025 thực hiện theo văn bản số 259/UBND-NL ngày 13/1/2021 của UBND tỉnh với tỷ lệ ngân sách tỉnh đảm bảo 60% ngân sách cấp huyện đảm bảo 40%. Đối với bệnh Tụ huyết trùng trâu bò ; Dịch tả, THT lợn; cúm H5N1, bệnh dại chó theo Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển Nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM đô thị văn minh hỗ trợ kinh phí mua vắc xin tiêm phòng định kỳ hàng năm theo quy định cho quy mô chăn nuôi nông hộ (chăn nuôi trâu, bò dưới 20 con, chăn nuôi lợn dưới 100 con, chăn nuôi gia cầm dưới 2000 con, chó nuôi); mức 02 liều/bệnh/năm đối với các bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò; Dịch tả, Tụ huyết trùng lợn; Cúm gia cầm H5N1; 01 liều/năm đối với bệnh Dại chó. Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm buộc phải tiêu hủy khi dịch xẩy ra hoặc chết do sốc phản vệ sau tiêm phòng theo quy định. 
- Nguồn ngân sách cấp huyện: Kinh phí cho các hoạt động giám sát dịch bệnh, giám sát tiêm phòng; lấy, gửi bệnh phẩm xác định bệnh; mua dụng cụ, vật tư, vắc xin, hóa chất, đào tạo tập huấn và các hoạt động phòng chống, dịch gia súc, gia cầm khác tại cấp huyện. 
- Nguồn ngân sách cấp xã: Kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch gia súc, gia cầm và kinh phí khác tại cấp xã.
- Người chăn nuôi đóng góp: Chi trả tiền công tiêm phòng cho gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm phòng bắt buộc; chi mua hóa chất, vôi bột và chi phí khác để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (trừ phần được hỗ trợ từ ngân sách) trong quá trình chăn nuôi.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

- Thống kê chính xác đàn vật nuôi, bám sát kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật của huyện để xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể và trực tiếp tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật đến tận thôn, xóm, người chăn nuôi; thông báo cho người chăn nuôi về kế hoạch tiêm phòng để hộ chăn nuôi chủ động phối hợp, thực hiện.

- Thành lập, kiện toàn Tổ giám sát dịch bệnh tại các thôn, khối (mỗi thôn 1 Tổ) lấy nhân viên thú y xã, trưởng các thôn, xóm làm nòng cốt, huy động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia; đồng thời gắn trách nhiệm của người chăn nuôi trong theo dõi, phát hiện và báo cáo dịch bệnh để tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch 
- Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ vắc xin, vật tư, hóa chất bảo đảm sử dụng đúng mục đích theo quy định; kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn quản lý theo Điều 7 của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Đối với gia súc, gia cầm không tiêm phòng và khi dịch bệnh xẩy ra phải tiêu hủy theo quy định, đồng thời không được xem xét chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

- Quản lý tốt công tác giết mổ gia súc, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giết mổ gia súc không đúng nơi quy định (tại hộ), bán sản phẩm gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ, không có biên lai thu phí. 

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh thuốc thú y của các cơ sở; việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh thuốc thú y; kiểm tra chất lượng thuốc thú y lưu hành trên thị trường, đánh giá, phân loại cơ sở theo Thông tư 45/2014/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tuyên truyền, khuyến khích người dân tố giác các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, giết mổ gia súc, gia cầm (như các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi, dấu dịch, giết mổ, vứt, chôn xác động vật bị bệnh không đúng nơi quy định; giết mổ gia súc tại nhà, buôn bán gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh, bán sản phẩm gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ vv…).
Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã, thôn trưởng các thôn, Trưởng các phòng ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Uỷ ban nhân dân xã (qua Ban chỉ đạo xã) để phối hợp giải quyết./. 
	   Nơi nhận:
-UBND huyện;

-TTĐU, TTHĐND, TTMTTQ xã;

-Thành viên BCĐ;

-19/19 thôn;

-Lưu VP, NN.
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